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PHIẾU BÀI TẬP TOÁN LỚP 1 - PHÉP CỘNG SỐ CÓ 2 CHỮ SỐ DẠNG:
25+14

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM.
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Kết quả của phép tính 23 + 12 là:
A. 35 B. 34 C. 45 D. 25

Câu 2: 41 + 16 = .......
A. 47 B. 57 C. 56 D. 67

Câu 3: Phép tính nào có kết quả bằng 68?
A. 40 + 20 B. 34 + 34 C. 51 + 18 D. 25 + 42

Câu 4: 32 + 45 = .......
A. 77 B. 87 C. 78 D. 67

Câu 5: Cho phép tính: 50 + 24. Tổng là:
A. 70 B. 94 C. 74 D. 54

Câu 6: Điền dấu thích hợp: 12 + 15 ....... 30
A. < B. > C. = D. Không dấu

Câu 7: Tú có 21 viên bi, Nam có 18 viên bi. Cả hai bạn có tất cả:
A. 38 viên B. 49 viên C. 39 viên D. 40 viên

Câu 8: Tìm số: ....... + 10 = 55
A. 35 B. 45 C. 55 D. 25

Câu 9: Phép tính có kết quả lớn nhất là:
A. 11 + 11 B. 20 + 30 C. 45 + 10 D. 12 + 50

Câu 10: Vườn nhà Lan có 32 cây cam, mẹ trồng thêm 15 cây nữa. Có tất cả là:
A. 47 cây B. 37 cây C. 57 cây D. 48 cây

Câu 11: Tổng của 61 và 27 là:
A. 87 B. 89 C. 88 D. 78

Câu 12: Số nào cộng 22 bằng 44?
A. 12 B. 32 C. 20 D. 22

Câu 13: Kết quả của 14 + 14 là:
A. 24 B. 28 C. 18 D. 38



Câu 14: Kết quả phép tính 73 + 21 có hàng đơn vị là:
A. 4 B. 9 C. 3 D. 1

Câu 15: Bể thứ nhất có 12 con cá, bể thứ hai có 25 con cá. Cả hai bể có:
A. 37 con B. 27 con C. 38 con D. 47 con

II. PHẦN TỰ LUẬN.

BÀI 1: TÍNH:

BÀI 2: ĐẶT TÍNH RỒI TÍNH:

a) 54 + 22 b) 31 + 47 c) 62 + 15 d) 20 + 38

e) 43 + 26 f) 71 + 17 g) 12 + 84 h) 50 + 29

i) 35 + 44 k) 18 + 71

BÀI 3: NỐI PHÉP TÍNH VỚI KẾT QUẢ ĐÚNG:

24 + 12 45 + 33 11 + 54 32 + 21

36 78 65 53

BÀI 4: Một cửa hàng có 45 chiếc bút chì, cửa hàng nhập thêm 34 chiếc bút chì nữa.
Hỏi cửa hàng có tất cả bao nhiêu chiếc bút chì?
Phép tính: ............................................................................................................

Trả lời: .................................................................................................................

BÀI 5: Trang trại có 52 con bò và 26 con trâu. Hỏi trang trại đó có tất cả bao nhiêu
con vật?
Phép tính: ............................................................................................................

Trả lời: .................................................................................................................
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